                                                                CHƯƠNG 1.
BÀI TẬP NGUYÊN PHÂN – GIẢM PHÂN – THỤ TINH
A. Công thức và bài tập nguyên phân
	Các kỳ
	Nguyên phân
	Giảm phân I
	Giảm phân II

	
	NST
	Chromatide
	NST
	Chromatide
	NST
	Chromatide

	Kỳ đầu
	2n kép
	4n
	2n kép
	4n
	n kép
	2n

	Kỳ giữa
	2n kép
	4n
	2n kép
	4n
	n kép
	2n

	Kỳ sau
	4n đơn
	0
	2n kép
	4n
	2n đơn
	0

	Kỳ cuối
	2n đơn
	0
	n kép
	2n
	N đòn
	0



Gọi a là số tế bào (TB) mẹ ban đầu có bộ NST lưỡng bội là 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp.
1. 
Tổng số TB con được tạo thành 
2. Số thoi phân bào hình thành/ phân hủy = a x 2k
3. Số NST mới hoàn toàn = a x 2n x (2n – 2)	

4. Tổng NST có trong các TB con 
5. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho k lần nguyên phân 

liên tiếp 
6. Giả sử có a tế bào có số lần nguyên phân lần lượt là: x1, x2, x3,… xa (ĐK: nguyên dương)

→ Tổng số TB con 
7. Số tâm động = số NST
8. Số cromatit = 2 × số NST kép
B. Công thức và bài tập giảm phân – thụ tinh
Gọi a là số tế bào (TB) mẹ ban đầu có bộ ST lưỡng bội là 2n.
1. Có a TB sinh dục sơ khai sau k lần nguyên phân sẽ tạo ra a × 2k TBSD chín (TB sinh tinh hoặc 
sinh trứng).
2. Môi trường nội bào cần cung cấp nguyên liệu tương ứng với số NST đơn cho k lần nguyên phân 

liên tiếp 
3. Tổng số NST môi trường nội bào cung cấp cho quá trình giảm phân chính bằng tổng số NST của 

các TB tham gia giảm phân 
4. Tổng nguyên liệu môi trường cung cấp cho a TBSDSK sau k lần nguyên phân liên tiếp và thực 

hiện giảm phân  (cho toàn bộ quá trình NP – GP).	
C Tính số giao tử và hợp tử hình thành
** Tính số giao tử 
Qua giảm phân:
· Một tế bào sinh tinh tạo ra 4 tinh trùng.
· Một tế bào sinh trứng tạo ra 1 trứng và 3 thể định hướng.
Do đó:
· Số tinh trùng tạo ra = số tế bào sinh tinh × 4
· Số tế bào trứng tạo ra = số tế bào sinh trứng
· Số thể định hướng (thể cực) = số tế bào sinh trứng × 3
** Tính số hợp tử
Trong quá trình thụ tinh, một trứng (n) kết hợp với 1 tinh trùng (n) tạo ra hợp tử (2n)
Số hợp tử = số tinh trùng thụ tinh = số trứng thụ tinh
D. Hiệu suất thụ tinh:
· Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng %
· Hiệu suất thụ tinh của trứng %

[bookmark: _GoBack]BÀI TẬP 
Bài 1: Có 10 hợp tử của cùng một loài nguyên phân một số lần bằng nhau và đã sử dụng của môi trường nội bào nguyên liệu tương đương với 2480 NST đơn. Trong các tế bào con được tạo thành, số NST mới hoàn toàn được tạo ra từ nguyên liệu môi trường là 2400. Xác định tên loài và số lần nguyên phân của mỗi hợp tử nói trên.
· Gọi 2n bộ NST của loài, k là số lần nguyên phân
· 
Áp dụng công thức số NST MTCC: 
· 
Số NST mới hoàn toàn được tạo thành 
· Giải hệ (1) và (2):






Vậy loài này là ruồi giấm và số lần nhân đôi của mỗi hợp tử ban đầu là 5 lần.
Bài 2: Ba tế bào A, B, C có tổng số lần nguyên phân là 10 và tạo ra 36 tế bào con. Biết số lần nguyên phân của tế bào B gấp đôi số lần nguyên phân của tế bào A. Tìm số lần nguyên phân và số tế bào con tạo ra từ mỗi tế bào A, B, C.
· Gọi a, b, c lần lượt là số lần nguyên phân của các tế bào A, B, C. (a, b, c < 10)
· 
Ta có: 
· Nhập vế trái biểu thức (*) vào máy tính, cho a chạy từ 1, 2, 3, … Nhận thấy giá trị a = 2 thỏa
mãn.
· Vậy a = 2; b = 4; c = 4.
Bài 3: Một hợp tử của một loài nguyên phân liên tiếp một số lần đã lấy nguyên liệu của môi trường nội bào tương đương 7140 NST đơn. Các tế bào con tạo ra sau nguyên phân tiếp tục đi vào vùng chín để thực hiện quá trình giảm phân tạo tinh trùng. Hãy xác định:
a) Số lần nguyên phân của hợp tử. Biết bộ NST lưỡng bội của loài là 2n = 28.
b) Tổng số NST môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình trên là bao nhiêu?
c) Tính số hợp tử được tạo thành biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 6,25%.
a) Số lần nguyên phân của hợp tử:

      lần
b) Số NST môi trường cung cấp cho toàn bộ quá trình trên:
Tổng số NST MTCC = Số NST MTCC cho nguyên phân + Số NST MTCC cho giảm phân


Tổng số NST MTCC 

c) Số hợp tử được tạo thành  hợp tử.
Bài 4:Một tế bào sinh dục sơ khai của gà (2n = 78 NST) nguyên phân liên tiếp một số đợt tạo ra các tế bào con có 39780 NST hoàn toàn mới. Các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào sinh trứng giảm phân cho trứng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%, của tinh trùng là 3,2%. Mỗi trứng thụ tinh với 1 tinh trùng tạo ra một hợp tử bình thường.
a.Tìm số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai ban đầu và số hợp tử hình thành.
b.Tính số lượng tế bào sinh tinh cần thiết cho quá trình thụ tinh.
Bài 5: Một tế bào sinh dục sơ khai của ruồi giấm (2n = 8) tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần tạo ra số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 512 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. 
1.Hãy xác định số đợt phân bào của tế bào sinh dục sơ khai nói trên 
2. Các tế bào mới được tạo thành nói trên đều trở thành tế bào sinh trứng 
a. Khi tế bào sinh trứng giảm phân thì lấy nguyên liệu từ môi trường nội bào tạo ra bao nhiêu NST đơn? 
b. Quá trình giảm phân trên tạo ra được bao nhiêu trứng và tổng số NST trong các tế bào trứng là bao nhiêu? 
c. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25% và mỗi trứng thụ tinh cần 1 triệu tinh trùng tham gia. Xác định số tinh trùng tham gia thụ tinh cho 25% số trứng nói trên.
Bài 6: Một tế bào sinh dưỡng của ngô 2n = 20 NST, nguyên phân liên tiếp 10 đợt, đòi hỏi môi trường cung cấp nguyên liệu để tạo nên các NST đơn mới tương đương với bao nhiêu NST đơn và tạo ra bao nhiêu tế bào mới?
Bài 7: Sau 1 đợt giảm phân có 15 tế bào sinh trứng, người ta nhận thấy đã có tất cả 1755 NST bị tiêu biến cùng với các thể định hướng 
a. Xác định bộ NST lưỡng bội của loài trên và cho biết tên loài
b. Biết có 4 tế bào sinh tinh giảm phân. Xác định số NST có trong các tinh trùng của
loài trên
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